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I. Trắc nghiệm – Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1 : (1 điểm ) 

a) Số 907 được đọc là : 

      A. Chín bảy                               B. Chín trăm linh bảy 

     C. Chín mươi bảy                     D. Bảy trăm linh chin 

 

           b)Mỗi bông hoa có 8 cánh. Vậy 6 bông hoa có bao nhiêu cánh ?  

                     A.24                     B. 48                       C.  50                       D. 55 

Câu 2 : (1 điểm)  

a) 559 + …?...= 760 

A.201                    B. 209                     C.  217                   D. 218 

              b) 469 – …?…. = 123 

A.207                    B. 346                     C.  347                   D. 218 

 

Câu 3 : (1 điểm)  

a) 4m7cm =…..  cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là; 

 

                A. 407 cm      B. 470 cm           C. 47 cm       D. 4070 cm 

             b)  Dưới đây là mô hình khối lập phương được tạo từ các ống hút nhựa. Để làm mô   

hình khối lập phương như hình bên, cần … ống hút nhựa?  

                                          

A. 12 ống hút                     C. 8 ống hút 

 

           B .10 ống hút                     D. 6 ống hút 

      

II. Tự luận. 

Câu 5: ( 1 điểm) – Đặt tính rồi tính 

a) 241 x 3                                               b)  96 : 6      



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Câu 6 : ( 1 điểm ) – Tính nhẩm 

a) 90 x 6 = …… 

 

b) 270 : 3 = …… 

 

 Câu 7 : (1 điểm) – Viết các số đưới đây bằng số La Mã.Sau đó viết theo thứ tự từ bé đến lớn 

 

                         5,12,1,10 

............................................................................................................................. .         
 
Câu 8 : ( 1 điểm ) -   Nối đồng hồ phù hợp với cách đọc 

 

 
 
Caâu 9 : ( 2 điểm )- Giải toán 
              Thanh sắt sơn màu đỏ dài 30 cm, thanh sắt sơn màu xanh dài gấp 3 lần thanh sắt sơn 

màu đỏ. Hỏi cả hai thanh sắt dài bao nhiêu xăng-ti-mét ? 
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Câu 10 : ( 1 điểm ) Chọn dấu (+, -, ×, :) hoặc dấu ngoặc ( ) vào vị trí thích hợp để biểu thức 

có giá trị đúng 

 



 
 

 

 

 

 

               

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 
 
 
 



 
ÑAÙNH GIAÙ CHO ÑIEÅM MOÂN TOAÙN 

Câu 1: (1 điểm) 

a)Khoanh  ý  B  ( 0,5 diểm ) ;    b) Khoanh ý B ( 0,5 điểm ) 

 

Câu 2: (1 điểm) 

         a) Khoanh  ý  A ( 0,5 diểm )   ;   b). Khoanh  ý B ( 0,5 diểm )    

  

Câu 3 : ( 1 điểm )  
a)Khoanh  ý A   b) Khoanh  ý A    

Câu 4 : (1 điểm ) mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm 

                    a) 251 x 3 = 723    ( 0,5 điểm)           b) 96 : 6 = 16 ( 0,5 điểm) 

Câu 5: ( 1 điểm ) – mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm. 

                 a)90 x 6  =  540    ( 0,5 điểm)                b)  270 : 3 =  90  ( 0,5 điểm) 

Câu 6:  (1điểm)  

V,XII, I, X ( 0,5 điểm) 

 

I, V, X, XII    (0,5 điểm) 

 

 

Câu 7:  ( 1 điểm)  

 

 
 



 
 
 
                 
Câu 8 : ( 2 điểm) - Giải toán 

 

                    Bài giải 

                                                     Thanh sắt sơn màu xanh dài là: 

                                                               30 x 3 = 90 (cm)               1 điểm 

                                                      Cả hai thanh sắt dài là: 

                                                                30 + 90 = 120 ( cm )        1 điểm 

Đáp số : 120 cm 

Hoặc  

         Cả thùng đựng số lít dầu là: 

                                                            30 x 3 + 30 = 120 ( cm )          2 điểm 

                                                                  Đáp số : 120 cm 

 

 

Câu 9: ( 1 điểm) 

            a) 8 : 4 : 2 = 1 ( 0,25 điểm) 

              8 : 4 + 2 = 4( 0,25 điểm) 

 

            b) 8 + 4 – 2 = 10 ( 0,25 điểm) 

                8 x 4 – 2  = 30 ( 0,25 điểm) 


